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MÔN THI : HRM 301 (F) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204534421 Lê Mai Anh HRM 301 F K29QLC

2 29208165187 Phan Thị Minh Ánh HRM 301 F K29QTD

3 30214655602 Trần Quang Âu HRM 301 F K30QTM

4 28219406428 Nguyễn Văn Gia Bảo HRM 301 F K28KKT

5 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân HRM 301 F K28QTH

6 28204300465 Nguyễn Thị Ni Châu HRM 301 F K28QTH

7 30201463626 Ngô Hoàng Bảo Châu HRM 301 F K30QTN

8 29214756132 Nguyễn Trọng Danh HRM 301 F K29QEC

9 30204155949 Trương Nguyễn NgọcDiễm HRM 301 F K30QEC

10 29204659616 Phan Cao Thùy Diệu HRM 301 F K29QTM

11 29214557223 Lê Huỳnh Đức HRM 301 F K29QLC

12 29204659688 Mai Thị Thùy Dung HRM 301 F K29QTM

13 28201552346 Nguyễn Thị Được HRM 301 F K28KDN

14 29215049645 Trần Hoàng Duy HRM 301 F K29KKT

15 29204654710 Ngô Nguyễn Bảo Duyên HRM 301 F K29QDM

16 29204758761 Nguyễn Cao Kỳ Duyên HRM 301 F K30KKT

17 29214556319 Trần Đức Giang HRM 301 F K29QLC

18 30219543396 Lâm Vủ Trường Giang HRM 301 F K30KDN

19 29204554298 Trần Vũ Xuân Giao HRM 301 F K29QLC
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2/6

MÔN THI : HRM 301 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214755880 Trần Văn Trung Hải HRM 301 F K30QTD

2 29204555855 Trần Thị Bảo Hân HRM 301 F K29QLC

3 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào HRM 301 F K28QTH

4 29211556015 Nguyễn Văn Hiếu HRM 301 F K29QLC

5 29214151291 Phan Xuân Hiếu HRM 301 F K29QEC

6 30214153858 Lê Trần Phước Hoà HRM 301 F K30QTD

7 30204856056 Phạm Mai Hương HRM 301 F K30QNH

8 28214600151 Hà Mạnh Nhật Huy HRM 301 F K28QDM

9 29214154654 Nguyễn Trường Huy HRM 301 F K29QEC

10 30212753851 Lâm Gia Huy HRM 301 F K30QTH

11 30214355473 Bùi Gia Khải HRM 301 F K30QTH

12 30214355474 Trần Công Khánh HRM 301 F K30QTH

13 29204557058 Nguyễn Thị Thúy Kiều HRM 301 F K29QLC

14 29204639608 Trịnh Lê Thảo Linh HRM 301 F K29QTM

15 29204665630 Nguyễn Thị Diệu Linh HRM 301 F K29QDM

16 29204755950 Bùi Lương Phương ThùyLinh HRM 301 F K29QLC

17 29207244927 Bùi Thị Mỹ Linh HRM 301 F K29QEC

18 30214629016 Nguyễn Sỹ Tuấn Linh HRM 301 F K30QLC

19 29214640950 Arâl Lương HRM 301 F K29QDM
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3/6

MÔN THI : HRM 301 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 307 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204303333 Nguyễn Thị Dịu Ly HRM 301 F K28QTH

2 29204354915 Lê Thị Trà Mi HRM 301 F K29QNT

3 29214756131 Thái Quang Minh HRM 301 F K29QEC

4 29204556957 Hồ Kiều Như Mơ HRM 301 F K29QLC

5 29206260953 Lương Thị Hà My HRM 301 F K29QLC

6 28204602139 Võ Thanh Nga HRM 301 F K28QTH

7 30208130019 Trần Nguyễn Bảo Ngọc HRM 301 F K30QTD

8 30214764089 Mai Thiên Ngọc HRM 301 F K30QTD

9 28214603395 Lê Ích Nhân HRM 301 F K28QTH

10 29204141084 Tạ Thị Nhi HRM 301 F K29QEC

11 29204344382 Nguyễn Thị Ý Nhi HRM 301 F K29QTM

12 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi HRM 301 F K29QTD

13 30204647610 Từ Thục Nhi HRM 301 F K30QTM

14 29204328758 Ông Thị Bảo Như HRM 301 F K29QNT

15 29204926262 Nguyễn Thị Quỳnh Như HRM 301 F K29KDN

16 29206664137 Nguyễn Quỳnh Như HRM 301 F K29QTM

17 29204956854 Nguyễn Hoàng Ny HRM 301 F K29KDN

18 29216954287 Đào Quốc Pháp HRM 301 F K29QTH

19 29210254102 Lê Viết Hoàng Phi HRM 301 F K29QLC

20 29210223606 Trịnh Đình Phú HRM 301 F K29QLC
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4/6

MÔN THI : HRM 301 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 307 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214654202 Phan Hoài Phúc HRM 301 F K29QDM

2 29214556017 Lê Ngọc Quàng HRM 301 F K29QLC

3 29214555801 Nguyễn Quốc HRM 301 F K29QLC

4 28204647300 Lê Thị Như Quỳnh HRM 301 F K28QDM

5 30204456264 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh HRM 301 F K30QTN

6 30212335129 Trần Viết Song HRM 301 F K30QTM

7 29214556868 Nguyễn Đình Anh Tài HRM 301 F K29QLC

8 29204937109 Nguyễn Thị Mỹ Tâm HRM 301 F K29KDN

9 29214756168 Lê Thanh Tâm HRM 301 F K29QEC

10 30204355532 Nguyễn Ái Tâm HRM 301 F K30QTH

11 29214524832 Trần Hiếu Thanh Tân HRM 301 F K29QLC

12 29204953179 Nguyễn Thị Ngọc Thạch HRM 301 F K29KDN

13 29214352310 Đỗ Quang Thái HRM 301 F K29QNT

14 29214858723 Phạm Minh Thắng HRM 301 F K31QNH

15 28204534288 Nguyễn Thị Phương Thanh HRM 301 F K29QTM

16 29214556105 Trần Văn Thành HRM 301 F K29QLC

17 29204145225 Nguyễn Võ Phương Thảo HRM 301 F K29QEC

18 29204756300 Trần Thị Ngọc Thảo HRM 301 F K29QTD

19 29204956782 Lê Duy Thảo HRM 301 F K29QTM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



5/6

MÔN THI : HRM 301 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 310 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204655796 Lê Thị Hương Thảo HRM 301 F K30QTM

2 29204623349 Trần Việt Minh Thi HRM 301 F K29QDM

3 29204556802 Dương Thị Ngọc Thư HRM 301 F K29QLC

4 29214534891 Phạm Hữu Thứ HRM 301 F K29QLC

5 29214562466 Trần Viết Minh Thuận HRM 301 F K29QLC

6 30206564872 Đoàn Thị Kim Thuỳ HRM 301 F K30QNH

7 30204856104 Phạm Thị Thanh Thúy HRM 301 F K30QNH

8 29204520899 Trần Phương Thùy HRM 301 F K29QLC

9 29204659725 Hoàng Ngọc Thủy Tiên HRM 301 F K29QDM

10 30204348657 Nguyễn Thị Thủy Tiên HRM 301 F K30QTH

11 29204557523 Trần Thị Kim Tiến HRM 301 F K29QLC

12 28214404265 Nguyễn Phú Vân Tịnh HRM 301 F K28QTN NỢ HP

13 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn HRM 301 F K30KKT

14 29214843408 Mai Thế Toàn HRM 301 F K29QNH

15 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà HRM 301 F K29QTM

16 29214639544 Nguyễn Vũ Văn Trà HRM 301 F K29QDM

17 30204938175 Võ Đào Bảo Trâm HRM 301 F K30KDN

18 29204661717 Trần Bảo Trân HRM 301 F K29QDM

19 28209445864 Hoàng Khánh Trang HRM 301 F K28QNH
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6/6

MÔN THI : HRM 301 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 310 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204352959 Võ Thị Thùy Trang HRM 301 F K29QTH

2 29204557099 Lê Thị Huyền Trang HRM 301 F K29QLC

3 29204661824 Nguyễn Thị Kim Trang HRM 301 F K29QTM

4 30204664189 Đặng Thùy Trang HRM 301 F K30QDM

5 29204556045 Bùi Lê Như Trúc HRM 301 F K29QLC

6 28211150934 Hồ Xuân Trung HRM 301 F K28QTH

7 29213120134 Trương Công Trường HRM 301 F K30QTM

8 29212126140 Đinh Ngọc Tuân HRM 301 F K29QLC

9 28211149259 Nguyễn Xuân Tùng HRM 301 F K28QTH

10 28214350592 Nguyễn Bách Tùng HRM 301 F K28QTH

11 28216600615 Nguyễn Huy Tùng HRM 301 F K28QTH

12 30214332153 Nguyễn Mạnh Tường HRM 301 F K30QTH

13 29204958082 Phan Thị Tú Uyên HRM 301 F K29KDN

14 28204302693 Nguyễn Hoàng Cẩm Vân HRM 301 F K28QTH

15 29208053633 Bùi Thị Tường Vi HRM 301 F K29KDN

16 30204664718 Nguyễn Thị Yến Vi HRM 301 F K30QDM

17 29214565462 Đỗ Tràng Vinh HRM 301 F K29QLC

18 29214556228 Nguyễn Quang Vũ HRM 301 F K29QLC

19 29206658211 Huỳnh Trần Yến Vy HRM 301 F K29QLC
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